
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM  
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2025 
 
 

THÔNG BÁO 
(v/v danh mục học phần xét tốt nghiệp các ngành đào tạo trình độ Đại học 

thuộc khoa Công nghệ thực phẩm quản lý, khóa tuyển sinh năm 2021 đến năm 2024) 

 

  Căn cứ theo Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm, Công 

nghệ chế biến thủy sản, Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm, Quản trị kinh doanh 

thực phẩm tuyển sinh năm 2021, 2022, 2023, 2024; 

 Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo đến toàn thể sinh viên về danh mục học phần xét 

tốt nghiệp các ngành đào tạo trình độ Đại học thuộc khoa Công nghệ thực phẩm quản lý, 

khóa tuyển sinh năm 2021 đến 2024, cụ thể như sau:  

STT NGÀNH HỆ  TÊN HỌC PHẦN 
MÃ HỌC 

PHẦN 
GHI CHÚ 

NĂM 2021 - KHÓA 12 

1 

Công 

nghệ chế 

biến thủy 

sản 

Cử nhân 

Thực tập tốt nghiệp (*) 0101005887  

Đồ án chuyên ngành Công nghệ chế 

biến thủy sản (*) 
0101101313  

Kỹ sư 

Thực tập tốt nghiệp (*) 0101005887  

Đồ án chuyên ngành Công nghệ chế 

biến thủy sản (*) 
0101101268  

Thực tập chuyên môn nghề nghiệp 

(*) 
0101101311  

Thực tập quản lý (*) 0101101312  

Khóa luận tốt nghiệp (*) 0101101313  

2 

Công 

nghệ 

thực 

phẩm 

Cử nhân 
Thực tập tốt nghiệp (*) 0101101875  

Đồ án phát triển sản phẩm (*) 0101100874  

Kỹ sư 

Thực tập tốt nghiệp (*) 0101101875  

Đồ án phát triển sản phẩm (*) 0101100874  

Thực tập kỹ sư 1 (*) 0101100877  

Thực tập kỹ sư 2 (*) 0101100878  

Khóa luận tốt nghiệp (*) 0101100901  

3 

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

an toàn 

thực 

phẩm  

Cử nhân 

Thực tập tốt nghiệp (*) 0101101011  

Đồ án đảm bảo chất lượng thực phẩm 

(*) 
0101100226  

Kỹ sư 

Thực tập tốt nghiệp (*) 0101101011  

Đồ án đảm bảo chất lượng thực phẩm 

(*) 
0101100226  

Thực tập kỹ sư 1 (*) 0101100877  

Thực tập kỹ sư 2 (*) 0101100878  

Khóa luận tốt nghiệp (*) 0101100901  

4 
Quản trị 

kinh 

doanh 

Cử nhân 

Thực tập tốt nghiệp (*) 0101101875  

Khóa luận tốt nghiệp (*) 0101002177  



thực 

phẩm 

NĂM 2022 - KHÓA 13 

1 

Công 

nghệ chế 

biến thủy 

sản 

Cử nhân 

Thực hành công nghệ sản xuất đồ 

hộp thủy sản (*) 
0101004965  

Đồ án chuyên ngành Công nghệ chế 

biến thủy sản (*) 
0101101268  

Thực tập tốt nghiệp (*) 0101005887  

Kỹ sư 

Thực hành công nghệ sản xuất đồ 

hộp thủy sản (*) 
0101004965  

Đồ án chuyên ngành Công nghệ chế 

biến thủy sản (*) 
0101101268  

Thực tập tốt nghiệp (*) 0101005887  

Thực tập kỹ sư 1 (CNCBTS) (*) 0101102098  

Thực tập kỹ sư 2 (CNCBTS) (*) 0101102099  

Khóa luận tốt nghiệp (*) 0101101313  

2 

Công 

nghệ chế 

biến thực 

phẩm 

Cử nhân 

Thí nghiệm phân tích vi sinh thực 

phẩm 1 (*) 
0101101089  

Thực hành thiết kế và kiểm tra bao bì 

thực phẩm (*) 
0101100220  

Thực tập tốt nghiệp (*) 0101100875  

Đồ án phát triển sản phẩm (*) 0101100216  

Kỹ sư 

Thí nghiệm phân tích vi sinh thực 

phẩm 1 

(*) 

0101101089  

Thực hành thiết kế và kiểm tra bao bì 

thực phẩm (*) 
0101100220  

Thực tập tốt nghiệp (*) 0101100875  

Đồ án phát triển sản phẩm (*) 0101100216  

Khóa luận tốt nghiệp (*) 0101100879  

Thực tập kỹ sư 1 (*) 0101102094  

Thực tập kỹ sư 2 (*) 0101102095  

3 

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

an toàn 

thực 

phẩm  

Cử nhân  

Quản lý chất lượng thực phẩm 2 (*) 0101102027  

Đồ án quản lý chất lượng thực phẩm 

(*) 
0101102039 Chọn 1 trong 2 

học phần 
Đồ án phân tích thực phẩm (*) 0101102038 

Thực tập tốt nghiệp (*) 0101101011  

Quản lý chất lượng thực phẩm 2 (*) 0101102027  

Kỹ sư  

Đồ án quản lý chất lượng thực phẩm 

(*) 
0101102039 Chọn 1 trong 2 

học phần 
Đồ án phân tích thực phẩm (*) 0101102038 

Thực tập tốt nghiệp (*) 0101101011  

Thực tập kỹ sư 1 (*) 0101102096  

Thực tập kỹ sư 2 (*) 0101102097  

Khóa luận tốt nghiệp (*) 0101101800  

4 

Quản trị 

kinh 

doanh 

thực 

phẩm 

Cử nhân 

Quản lý nhà máy thực phẩm (*) 0101100876  

Dự án phát triển sản phẩm (*) 0101102046 
Chọn 1 trong 2 

học phần 
Chuyên đề quản trị nhà máy thực 

phẩm (*) 
0101102035 

Thực tập tốt nghiệp (*) 0101101875  

Khóa luận tốt nghiệp (*) 0101002177  

NĂM 2023 - KHÓA 14 

1 

Công 

nghệ chế 

biến thủy 

sản 

Cử nhân 

Công nghệ chế biến lạnh đông thủy 

sản (*) 
0101102076  

Thực hành công nghệ sản xuất đồ 

hộp thủy sản (*) 
0101004965  



Thực hành Phân tích và đánh giá chất 

lượng sản phẩm thủy sản 1 (*) 
0101101052  

Đồ án chuyên ngành Công nghệ chế 

biến thủy sản (*) 
0101101268  

Thực tập tốt nghiệp (*) 0101005887  

Kỹ sư  

Công nghệ chế biến lạnh đông thủy 

sản (*) 
0101102076  

Thực hành công nghệ sản xuất đồ 

hộp thủy sản (*) 
0101004965  

Thực hành Phân tích và đánh giá chất 

lượng sản phẩm thủy sản 1 (*) 
0101101052  

Đồ án chuyên ngành Công nghệ chế 

biến thủy sản (*) 
0101101268  

Thực tập tốt nghiệp (*) 0101005887  

Thực tập kỹ sư 1 (CNCBTS) (*) 0101102098  

Thực tập kỹ sư 2 (CNCBTS) (*) 0101102099  

Khóa luận tốt nghiệp (*) 0101101313  

2 

Công 

nghệ chế 

biến thực 

phẩm 

Cử nhân 

Thí nghiệm phân tích hóa lý thực 

phẩm 1 (*) 
0101101091  

Thực hành đánh giá cảm quan thực 

phẩm (*) 
0101005005  

Thí nghiệm phân tích vi sinh thực 

phẩm 1 (*) 
0101101089  

Hệ thống phân tích mối nguy và 

điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) (*) 
0101102021  

Thực tập tốt nghiệp (*) 0101100875  

Đồ án phát triển sản phẩm thực phẩm 

(*) 
0101100216  

Kỹ sư  

Thí nghiệm phân tích hóa lý thực 

phẩm 1 (*) 
0101101091  

Thực hành đánh giá cảm quan thực 

phẩm (*) 
0101005005  

Thí nghiệm phân tích vi sinh thực 

phẩm 1 (*) 
0101101089  

Hệ thống phân tích mối nguy và 

điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) (*) 
0101102021  

Thực tập tốt nghiệp (*) 0101100875  

Đồ án phát triển sản phẩm thực phẩm 

(*) 
0101100216  

Khóa luận tốt nghiệp (*) 0101100879  

Thực tập kỹ sư 1 (*) 0101102094  

Thực tập kỹ sư 2 (*) 0101102095  

3 

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

an toàn 

thực 

phẩm  

Cử nhân 

Quản lý chất lượng thực phẩm 2 (*) 0101102027  

Hệ thống phân tích mối nguy và 

điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) (*) 
0101102021  

Đồ án quản lý chất lượng thực phẩm 

(*) 
0101102039 Chọn 1 trong 2 

học phần 
Đồ án phân tích thực phẩm (*) 0101102038 

Thực tập tốt nghiệp (*) 0101101011  

Kỹ sư 

Quản lý chất lượng thực phẩm 2 (*) 0101102027  

Hệ thống phân tích mối nguy và 

điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) (*) 
0101102021  

Đồ án quản lý chất lượng thực phẩm 

(*) 
0101102039 Chọn 1 trong 2 

học phần 
Đồ án phân tích thực phẩm (*) 0101102038 

Thực tập tốt nghiệp (*) 0101101011  



Thực tập kỹ sư 1 (*) 0101102096  

Thực tập kỹ sư 2 (*) 0101102097  

Khóa luận tốt nghiệp (*) 0101101800  

4 

Quản trị 

kinh 

doanh 

thực 

phẩm 

Cử nhân  

Quản lý nhà máy thực phẩm (*) 0101100876  

Dự án phát triển sản phẩm (*) 0101102046 
Chọn 1 trong 2 

học phần 
Chuyên đề quản trị nhà máy thực 

phẩm (*) 
0101102035 

Thực tập tốt nghiệp (*) 0101101875  

Khóa luận tốt nghiệp (*) 0101002177  

Quản trị kinh doanh quốc tế (*) 0101102109  

Quản trị nguồn nhân lực (*) 0101003961  

NĂM 2024 - KHÓA 15 

1 

Công 

nghệ chế 

biến thủy 

sản  

Cử nhân  

Công nghệ chế biến lạnh đông thủy 

sản (*) 
0101102440  

Thực hành công nghệ sản xuất đồ 

hộp thủy sản (*) 
0101004965  

Thí nghiệm phân tích vi sinh thực 

phẩm 1 (*) 
0101101089  

Thực hành Phân tích và đánh giá chất 

lượng sản phẩm thủy sản (*) 
0101102442  

Quản lý chất lượng thủy sản (*) 0101102431  

Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu 

(*) 
0101100058  

Đồ án Công nghệ chế biến thủy sản 

(*) 
0101102450  

Thực tập tốt nghiệp (CNCBTS) (*) 0101102446  

Khóa luận tốt nghiệp (CNSBTS) (*) 0101102447  

Kỹ sư  

Công nghệ chế biến lạnh đông thủy 

sản (*) 
0101102440  

Thực hành công nghệ sản xuất đồ 

hộp thủy sản (*) 
0101004965  

Thí nghiệm phân tích vi sinh thực 

phẩm 1 (*) 
0101101089  

Thực hành Phân tích và đánh giá chất 

lượng sản phẩm thủy sản (*) 
0101102442  

Quản lý chất lượng thủy sản (*) 0101102431  

Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu 

(*) 
0101100058  

Đồ án Công nghệ chế biến thủy sản 

(*) 
0101102450  

Thực tập tốt nghiệp (CNCBTS) (*) 0101102446  

Khóa luận tốt nghiệp (CNCBTS) (*) 0101102447  

Đồ án kỹ sư (CNCBTS) (*) 0101102419  

Thực tập kỹ sư (CNCBTS) (*) 0101102434  

2 

Công 

nghệ chế 

biến thực 

phẩm  

Cử nhân  

Công nghệ chế biến thực phẩm (*) 0101100873  

Thực hành Công nghệ chế biến thực 

phẩm (*) 
0101102433  

Thí nghiệm phân tích hóa lý thực 

phẩm 1 (*) 
0101101091  

Thực hành đánh giá cảm quan thực 

phẩm (*) 
0101005005  

Thí nghiệm phân tích vi sinh thực 

phẩm 1 (*) 
0101101089  

Hệ thống phân tích mối nguy và 

điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) (*) 
0101102021  



Thực tập tốt nghiệp (ngành CNTP) 

(*) 
0101102438  

Đồ án công nghệ thực phẩm (*) 0101102418  

Khóa luận tốt nghiệp (ngành CNTP) 

(*) 
0101102426  

Kỹ sư  

Công nghệ chế biến thực phẩm (*) 0101100873  

Thực hành Công nghệ chế biến thực 

phẩm (*) 
0101102433  

Thí nghiệm phân tích hóa lý thực 

phẩm 1 (*) 
0101101091  

Thực hành đánh giá cảm quan thực 

phẩm (*) 
0101005005  

Thí nghiệm phân tích vi sinh thực 

phẩm 1 (*) 
0101101089  

Hệ thống phân tích mối nguy và 

điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) (*) 
0101102021  

Thực tập tốt nghiệp (ngành CNTP) 

(*) 
0101102438  

Đồ án công nghệ thực phẩm (*) 0101102418  

Khóa luận tốt nghiệp (ngành CNTP) 

(*) 
0101102426  

Thực tập kỹ sư (ngành CNTP) (*) 0101102436  

Đồ án kỹ sư (ngành CNTP) (*) 0101102421  

3 

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

an toàn 

thực 

phẩm  

Cử nhân  

Thí nghiệm phân tích vi sinh thực 

phẩm 2 (*) 
0101101090  

Thí nghiệm phân tích hóa lý thực 

phẩm 1 (*) 
0101101091  

Công nghệ chế biến thực phẩm (*) 0101100873  

Luật và tiêu chuẩn thực phẩm (*) 0101102427  

Hệ thống phân tích mối nguy và 

điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) (*) 
0101102021  

Đồ án quản lý chất lượng thực phẩm 

(*) 
0101102039  

Thực hành đánh giá cảm quan thực 

phẩm (*) 
0101005005  

Thực tập tốt nghiệp (ĐBCL) (*) 0101102437  

Khóa luận tốt nghiệp (ĐBCL) (*) 0101102425  

Kỹ sư  

Thí nghiệm phân tích vi sinh thực 

phẩm 2 (*) 
0101101090  

Thí nghiệm phân tích hóa lý thực 

phẩm 1 (*) 
0101101091  

Công nghệ chế biến thực phẩm (*) 0101100873  

Luật và tiêu chuẩn thực phẩm (*) 0101102427  

Hệ thống phân tích mối nguy và 

điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) (*) 
0101102021  

Đồ án quản lý chất lượng thực phẩm 

(*) 
0101102039  

Thực hành đánh giá cảm quan thực 

phẩm (*) 
0101005005  

Thực tập tốt nghiệp (ĐBCL) (*) 0101102437  

Khóa luận tốt nghiệp (ĐBCL) (*) 0101102425  

Đồ án kỹ sư (ĐBCL) (*) 0101102420  

Thực tập kỹ sư (ĐBCL) (*) 0101102435  

4 
Quản trị 

kinh 

doanh 

Cử nhân  

Thực hành đánh giá cảm quan thực 

phẩm (*) 
0101005005  

Phát triển sản phẩm (*) 0101003683  



thực 

phẩm  

Phương pháp nghiên cứu định tính và 

định lượng (*) 
0101102429  

Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh thực phẩm (*) 
0101102432  

Quản trị bán hàng (*) 0101003878  

Quản trị nguồn nhân lực (*) 0101003961  

Thực tập tốt nghiệp (QTKDTP) (*) 0101102451  

Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTP) (*) 0101102452  

Dự án phát triển sản phẩm (*) 0101102046 
Chọn 1 trong 2 

học phần  
Dự án quản trị sản xuất và kinh 

doanh thực phẩm (*) 
0101102453 

 

Trân trọng./. 

TRƯỞNG KHOA 

 

PGS.TS Lê Nguyễn Đoan Duy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


